
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. CẦN THƠ

DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 Điểm thi: 54 - Phòng thi: 002

STT SBD Số CCCD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Giới tính
Môn thi

Ghi chú
TO VA Ca 1 Ca 2

1 92208006 094208006228 NGÔ MINH HOÀNG 25/01/2008 12A1 Nam x x LY SU

2 92208008 094308012747 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 02/12/2008 12A2 Nữ x x HO SI

3 92208010 096208003177 NGUYỄN THÀNH DUY 24/04/2008 12A2 Nam x x HO CNCN

4 92208050 094308010247 PHẠM KHÁNH BĂNG 30/09/2008 12A2 Nữ x x HO SI

5 92208065 094308000643 THẠCH THỊ BÍCH NGỌC 14/07/2008 12A2 Nữ x x LY CNCN

6 92208094 094308007533 PHẠM THỊ BẢO TRANG 19/01/2008 12A1 Nữ x x HO SU

7 92208105 094208001164 LÝ ONG HOÀNG MINH 27/11/2008 12A2 Nam x x HO CNCN

8 92208125 094208014630 LÂM TƯỜNG DOANH 24/04/2008 12A2 Nam x x HO CNCN

9 92208131 094308007655 LÂM THỊ CẨM TÚ 25/08/2008 12A1 Nữ x x HO SU

10 92208140 094208011981 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 26/07/2008 12A2 Nam x x HO CNCN

11 92208147 094208002580 ONG GIA HUY 14/03/2008 12A1 Nam x x LY SU

12 92208152 094208000376 MAI QUỐC THÁI 12/07/2008 12A1 Nam x x LY SU

13 92208153 094308012344 NGUYỄN THỊ KIỀU THI 20/11/2008 12A1 Nữ x x HO SI

14 92208157 094308009972 ONG THÙY TRÂM 07/04/2008 12A1 Nữ x x HO SU

15 92208158 094308003007 HUỲNH LÂM KHÁNH NGHI 29/04/2008 12A1 Nữ x x LY SU

16 92208159 094208001611 VƯƠNG THÁI BÌNH 13/03/2008 12A1 Nam x x LY SU

17 92208160 094308010858 LÂM THỊ TƯỜNG VÂNG 10/03/2008 12A1 Nữ x x LY SU

18 92208165 094208012530 VÕ HOÀNG THUẬN 08/10/2008 12A1 Nam x x HO SI

19 92208172 094308006282 TRẦN LÂM PHƯƠNG UYÊN 01/07/2008 12A1 Nữ x x LY SU

20 92208175 094208005299 TRẦN QUỐC DŨNG 14/10/2008 12A1 Nam x x LY SU

21 92208179 094308009211 TÔ LÂM MỸ SANG 22/01/2008 12A1 Nữ x x LY SU

22 92208181 094208006986 NGUYỄN HOÀI BẢO 09/12/2008 12A1 Nam x x LY SU

23 92208182 094308002963 LÝ BẢO NI 01/02/2008 12A1 Nữ x x LY SU

Danh sách này có 23 thí sinh Cần Thơ, ngày.......tháng.......năm 2026
Chủ tịch hội đồng thi
(Ký tên và đóng dấu)


